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1 01/10/1998 - Nay Giảng viên Bộ môn Quản lý và kinh tế 
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13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn 
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11. Trînh độ ngoại ngữ

10. Quá trînh đào tạo

12. Quá trînh công tác

LÝ LỊCH KHOA HỌC

BỘ Y TẾ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Quá trînh giảng dạy:



TT Tên đề tài, dự án Trách 
nhiệm 

tham gia

Thời 
gian

(từ - đến)

Cấp quản lý
(nếu có)

Tînh 
trạng đề 

tài

Kết quả
(nếu có)

1 Xây dựng bộ chỉ số đánh giá hoạt động 
quản lý cung ứng thuốc tại bệnh viện 
đa khoa tỉnh

Chủ trì 9/2008 - 
8/2009

Đề tài khoa 
học trọng 
điểm cấp 
trường

Đã 
nghiệm 
thu

Xuất sắc

2 Phân tích hoạt động theo dõi tác dụng 
không mong muốn của thuốc (ADR) 
tại bệnh viện Bạch Mai năm 2012

Chủ trì 10/2012 - 
10/2013

Bệnh viện 
Bạch Mai

Đã 
nghiệm 
thu

Khá

3 Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của 
một số công ty dược tuyến tỉnh năm 
2012

Chủ trì 9/2013 - 
9/2014

Đề tài khoa 
học trọng 
điểm cấp 
trường

Đã 
nghiệm 
thu

Khá

4 Nghiên cứu tỷ lệ các biến cố bất lợi 
liên quan đến thuốc đã báo cáo được 
xử trí phù hợp  tại một số bệnh viện

Chủ trì 3/2014 - 
12/2014

Dự án "Hỗ 
trợ hệ thống 
y tế"

Đã 
nghiệm 
thu

5 Phân tích hoạt động theo dõi phản ứng 
có hại của thuốc (ADR) tại bệnh viện 
Bạch Mai năm 2014

Chủ trì 10/2014 - 
10/2015

Bệnh viện 
Bạch Mai

Đã 
nghiệm 
thu

Khá

6 Nghiên cứu gánh nặng kinh tế liên 
quan đến biến cố bất lợi của thuốc

Chủ trì 4/2015 - 
12/2015

Dự án "Hỗ 
trợ hệ thống 
y tế"

Đã 
nghiệm 
thu

7 Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực 
hành (KAP) của cán bộ y tế về cảnh 
giác dược tại một số cơ sở y tế 

Chủ trì 3/2015 - 
12/2015

Dự án "Hỗ 
trợ hệ thống 
y tế"

Đã 
nghiệm 
thu

8 Nghiên cứu tỷ lệ các biến cố bất lợi 
liên quan đến thuốc đã báo cáo được 
xử trí phù hợp  tại một số bệnh viện

Chủ trì 3/2016 - 
12/2016

Dự án "Hỗ 
trợ hệ thống 
y tế"

Đã 
nghiệm 
thu

13. Các đề tài, dự án đã chủ trî hoặc tham gia

Năm 2003-2010: Giảng dạy học phần Pháp chế dược, Quản lý kinh tế dược, Dược xã hội học, Dịch 
tễ dược, trình độ đại học
Năm 2011-2018: Giảng dạy học phần Pháp chế dược, Quản lý kinh tế dược, Dược xã hội học, Dịch 
tế dược, Quản lý cung ứng thuốc trình độ đại học. Quản lý dược bệnh viện, Phân tích hoạt động 
kinh doanh, Quản lý cung ứng thuốc, trình độ sau đại học
Năm 2018-2021: Giảng dạy học phần Quản lý học đại cương, Quản lý cung ứng thuốc, Dược xã hội 
học, trình độ đại học. Quản lý dược bệnh viện, Quản lý hệ thống cung ứng thuốc, Phân tích hoạt 
động kinh doanh, trình độ sau đại học
Năm 2022-2024: Giảng dạy học phần Quản lý học đại cương, Quản lý cung ứng thuốc, NCKH - 
Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, trình độ đại học. Phương pháp luận NCKH, Nghiên cứu hệ thống 
y tế, Quản trị nhân lực, Xây dựng đề án quy trình cải thiện công tác dược, Đánh giá giám sát công 
tác dược, Xử lý số liệu; PP viết công trình NCKH, trình độ sau đại học
- Chương trînh giảng dạy:
Dược học trình độ đại học
Dược học trình độ thạc sĩ
Dược học trình độ tiến sĩ
Dược học trình độ chuyên khoa 1
Dược học trình độ chuyên khoa 2



TT Tên bài báo Số tác 
giả

Tên tạp chí Tập Số Trang Năm 
công bố

1 Góp phần nghiên cứu cóc mẳn- một vị 
thuốc nam chữa viêm khí quản (Centipeda 
minima L.asteraceae)

3 Tạp chí Dược học 3 10-11 1994

2 Kết quả bước đầu thí điểm đơn vị thông 
tin thuốc tại các bệnh viện: Bạch Mai, TƯ 
Huế, Chợ Rẫy, Nhi đồng 1

4 Tạp chí Dược học 11 28
3

2 1999

3 Evaluation of management antibiotic use 
for treatment of Pneumonia for children 
under 5 years in Saint-Paul and Nghe An 
hospital 

1 Pharma Indochina 4 1 220 2005

4 Hiệu quả của can thiệp sử dụng kháng 
sinh hợp lý trong điều trị viêm phổi cho 
trẻ em dưới 5 tuổi tại khoa hô hấp- thần 
kinh Bệnh viên Nhi Nghệ An

1 Thông tin Y dược 
học

12 5 38 2007

5 Situation distributed pharmacists in 
Vietnam

3 Pharma Indochina 4 5 618 2009

6 Nghiên cứu thực trạng sử dụng dược sĩ 
đại học sau tốt nghiệp giai đoạn 2003-
2007

2 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc

1 2 3 2010

9 Đánh giá quan điểm của khách hàng về 
sản phẩm AntotIQ

Chủ trì 9/2020 - 
10/2020

Hợp đồng 
dịch vụ 
KHCN (chỉ 
tính giờ cho 
phần thuê 
khoán 
chuyên môn)

Đã 
nghiệm 
thu

10 Nghiên cứu kiến thức và nhu cầu khách 
hàng về sản phẩm Seacan và đánh giá 
quan điểm của khách hàng về bao bì 
thuốc nhỏ mắt

Chủ trì 12/2020 - 
12/2020

Hợp đồng 
dịch vụ 
KHCN (chỉ 
tính giờ cho 
phần thuê 
khoán 
chuyên môn)

Đã 
nghiệm 
thu

11 Phân tích chi phí hiệu quả vắc xin phế 
cầu tại Việt Nam

Chủ trì 10/2021 - 
12/2022

Hợp đồng 
dịch vụ 
KHCN (chỉ 
tính giờ cho 
phần thuê 
khoán 
chuyên môn)

Đã 
nghiệm 
thu

Đạt

12 Nghiên cứu các biến cố bất lợi trên 
bệnh nhân sốt rét điều trị phác đồ có 
Primaquin tại một số tỉnh ở Việt Nam

Đồng 
chủ trì

5/2014 - 
12/2016

Dự án "Hỗ 
trợ hệ thống 
y tế"

Đã 
nghiệm 
thu

14. Kết quả NCKH đã công bố :



7 Phân tích chi phí điều trị bệnh viêm dạ 
dày – tá tràng tại bệnh viện đa khoa tỉnh 
Quảng Ninh và bệnh viện đa khoa tỉnh Hà 
Nam năm 2010

2 Kỷ yếu Hội nghị 
khoa học công 
nghệ, 50 năm xây 
dựng và phát 
triển, Trường Đại 
học Dược Hà Nội 
2011

429-
435

2011

8 Comparison of antibiotic consumption in 
Hagiang general hospital and Hanam 
general hospital in Vietnam

2 Proceeding of the 
7th IndoChina 
Conference on 
Pharmaceutical 
Sciences, Thai 
Lan, December 
2011

169-
172

2011

9 Suspected tuberculosis case detection and 
referral in private pharmacies in Vietnam

6 The International 
Journal of 
Tuberculosis and 
lung disease

16 12 1625-
1629

2012

10 Đánh giá hiệu quả của việc áp dụng quy 
trình phân liều thuốc điều trị ung thư tại 
khoa dược bệnh viện TWQĐ 108 năm 
2011

3 Y học lâm sàng 
108

7 6 102 2012

11 Comparison of antibiotic consumption in 
Hagiang general hospital and Hanam 
general hospital in Vietnam

2 Pharma Indochina 0 0 1234 2012

12 Assessment of spontaneous adverse drug 
reaction reporting in 16 sentinel hospitals 
in Viet Nam

4 NVB Y học 2013 
(Pharma 
Indochina VIII)

0 0 162 2013

13 Assessment of spontaneous adverse drug 
reaction reporting in 16 sentinel hospitals 
in Viet Nam

4 Proceeding of the 
8th IndoChina 
Conference on 
Pharmaceutical 
Sciences, Ho Chi 
Minh city, 
December 2013

162-
166

2013

14 Phân tích danh mục thuốc đã sử dụng tại 
Bệnh viện Trung ương Huế trong năm 
2012

2 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc

5 4 148 2014

15 Phân tích chi phí phẫu thuật Phaco tại 
bệnh viện Mắt Hà Nội năm 2010-2012

3 Y học lâm sàng 
108

9 6 113-
117

2014

16 Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc kháng 
sinh tại bệnh viện A tỉnh Thái Nguyên 
năm 2013

3 2 40 - 45 2015

17 Phân tích thực trạng hoạt động Cảnh giác 
Dược tại một số bệnh viện đa khoa tuyến 
tỉnh giai đoạn 2010-2012

5 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc

6 5 1-7 2015

18 Phân tích chi phí trực tiếp của bệnh ung 
thư tại Khoa A6- Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 năm 2011

3 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc

3 6 6-9 2015



19 Phân tích thực trạng hoạt động báo cáo 
phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại 
Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2011-2014

3 Dược học 8 47
2

52-
54,79

2015

20 Khảo sát thực trạng báo cáo ADR tại một 
số bệnh viện tuyến trung ương và địa 
phương

3 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc

6 6 1-5 2015

21 Khảo sát kiến thức và thực hành của cán 
bộ y tế về báo cáo phản ứng có hại của 
thuốc tại 3 bệnh viện tuyến tỉnh

4 Dược học 470 6 6-11 2015

22 Một số khó khăn trong hoạt động báo cáo 
tự nguyện phản ứng có hại của thuốc của 
cán bộ y tế tại 16 bệnh viện năm 2014

3 Nghiên cứu Y- 
Dược học quân sự

40 9 71-75 2015

23 Khảo sát tính sẵn có và giá của một số 
thuốc thiết yếu dùng cho trẻ em tại tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam năm 2014

2 Nghiên cứu Y- 
Dược học quân sự

40 8 25-30 2015

24 Thực trạng kháng kháng sinh của 
Streptococcus pneumonia ở trẻ em dưới 5 
tuổi tại huyện Ba Vì- Hà Nội năm 2013

3 Y học thực hành 977 9 151-
153

2015

25 Phân tích chi phí điều trị của các bệnh 
nhân nội trú tại bệnh viện đa khoa Phố 
Nối, tỉnh Hưng Yên năm 2014

2 Y học thực hành 100
8

5 35-37 2016

26 Phân tích danh mục thuóc sử dụng tại 
Bệnh viện Đà Nẵng năm 2013

2 Y học thực hành 100
3

4/2
01
6

188-
190

2016

27 Khảo sát cơ cấu danh mục thuốc tiêu thụ 
tại ba bệnh viện đa khoa huyện năm 2014

2 Y học thực hành 100
5

4/2
01
6

29-31 2016

28 Prescribing medications for outpatients in 
ThapMuoi General Hospital in 2014

2 Y dược lâm sàng 
108

11 77-82 2016

29 Thực trạng tiêu thụ kháng sinh tại Bệnh 
viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí năm 
2013

3 Y học thực hành 100
3

4/2
01
6

67-70 2016

30 Availability and price of essential 
medicines in Bacninh province, Vietnam 
in 2015

2 Y học lâm sàng 
108

11 89-93 2016

31 Chi phí điều trị từ ngân sách quốc gia của 
các bệnh nhân HIV/AIDS ngoại trú tỉnh 
Hải Dương năm 2015

2 Dược học 481 5 6-9 2016

32 Đặc điểm bệnh nhân HIV/AIDS ngoại trú 
tỉnh Hải Dương và chi phí điều trị 
HIV/AIDS tự chi trả năm 2015

2 Y học thực hành 100
2

4 53-55 2016

33 Phân tích kết quả đấu thầu thuốc tại Đà 
Nẵng năm 2014

2 Y học thực hành 100
1

4 46-48 2016

34 Phân tích một số giải pháp tăng cường 
hoạt động báo cáo ADR tại 10 bệnh viện 
tuyến tỉnh Việt Nam

4 Dược học 48
6

45 2016



35 Thực trạng kiến thức, thái độ và thực hành 
của cán bộ y tế về báo cáo phản ứng có 
hại của thuốc tại mười bệnh viện đa khoa 
tuyến tỉnh

6 Dược học 56 2016

36 Phân tích thực trạng báo cáo tự nguyện 
phản ứng có hại của thuốc tại 16 bệnh 
viện

3 Dược học 57 49
2

41-43 2017

37 Phân tích ABC và VEN danh mục thuốc 
sử dụng trong điều trị nội trú tại Bệnh 
viện Da liễu Trung ương năm 2016 

2 Dược học 50
2

38-
40,44

2018

38 Khảo sát thực trạng thuốc tồn kho tại 
Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2017 

2 Dược học 50
6

2-4 2018

39 Cơ cấu chi phí điều trị ung thư phổi giai 
đoạn cuối tại khoa A5- bệnh viện trung 
ương quân đội 108 năm 2016.

2 Hội nghị khoa 
học tuổi trẻ

306-
311

2018

40 Phân tích cơ cấu thuốc nhập khẩu tại các 
cơ sở y tế trên toàn tỉnh Quảng Trị năm 
2016 

1 Hội nghị khoa 
học tuổi trẻ

246-
251

2018

41 Khảo sát thực trạng tiêu thụ kháng sinh tại 
bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên giai 
đoạn 2014-2017.

1 Hội nghị khoa 
học tuổi trẻ

258-
262

2018

42 Phân tích thực trạng kê đơn ceftriaxon 
trong điều trị nội trú tại Bệnh viện đa 
khoa tỉnh Hưng Yên năm 2016

2 Dược học 51
5

86-88 2019

43 Phân tích danh mục thuốc kháng sinh sử 
dụng tại Bệnh viện Quân y 354 năm 2017

2 Dược học 51
6

84-87 2019

44 Phân tích cơ cấu thuốc kháng sinh sử 
dụng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên 
năm 2016

2 Y học Việt Nam 477 1 46-50 2019

45 Phân tích thực trạng kê đơn thuốc kháng 
sinh cephalosporin thế hệ 3 trong điều trị 
nội trú tại bệnh viện quân y 354 năm 2017

2 Y học Việt Nam 478 1 126-
129

2019

46 Factors associated with spontaneous 
adverse drug reaction reporting among 
healthcare professionals in Vietnam

8 Clinical 
Pharmacy and 
Therapeutics

1-6 2019

47 Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực 
phòng kiểm nghiệm thuốc theo mô hình 
phân tích thứ bậc

3 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc

11 3 27-33 2020

48 Chất lượng cuộc sống của sinh viên năm 
thứ tư và một số yếu tố liên quan tại 
Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2019

2 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc

11 3 4-11 2020

49 Prevalence of smoking among health 
science students in Vietnam in 2018 and 
associated factors: A cross-sectional study

18 Health 
Psychology Open

2020

50 Phân tích danh mục thuốc kháng sinh sử 
dụng tại bệnh viện phụ sản trung ương 
năm 2019

4 Dược học 9 113-
117

2020



51 Utilization of mental health services 
among university students in Vietnam

19 International 
Journal of Mental 
Health

1-23 2020

52 Phân tích danh mục thuốc kháng sinh sử 
dụng tại Trung tâm y tế huyện An Phú, 
tỉnh An Giang năm 2018

2 Dược học 52
8

15-18 2020

53 Khảo sát cơ cấu chi phí khám chữa bệnh 
tại Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu, 
tỉnh Sơn La năm 2018

2 Y học Việt Nam 488 2 65-69 2020

54 Khảo sát nguyên nhân tử vong theo mã 
bệnh ICD-X trên địa bàn quận Long Biên 
- Hà Nội năm 2018

2 Y học Việt Nam 489 1 61-85 2020

55 Tổng quan hệ thống về áp dụng phương 
pháp phân tích thứ bậc trong các nghiên 
cứu đánh giá năng lực và dịch vụ y tế

3 Y học Việt Nam 489 1 225-
230

2020

56 Phân tích ma trận ABC-VEN thuốc sử 
dụng tại Bệnh viện huyện Bát Xát, tỉnh 
Lào Cai năm 2018

2 Dược học 53
0

11-14 2020

57 Knowledge, attitude and practices of 
community pharmacists regarding 
COVID-19: A paper-based survey in 
Vietnam

3 Plos One 2021

58 Access to essential medicines for
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